ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM MẪU: TP-01

 ĐƠN VỊ: ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH

DỰ TOÁN KINH PHÍ

CHUYẾN CÔNG TÁC XÃ HỘI 2019 


	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
	Ghi chú

	A. DỰ TOÁN CHI:
	106.330.000
	

	I. Học bổng cho học sinh nghèo (60 phần)
	18.000.000
	300.000/phần

	1
	Cặp
	60
	150.000
	9.000.000
	

	2
	Tập
	900
	7.000
	6.300.000
	

	3
	Đồ dùng học tập
	60
	45.000
	2.700.000
	

	II. Phần quà cho hộ chính sách (15 phần)
	7.500.000
	500.000/phần

	1
	Gạo
	150
	16.000
	2.400.000
	

	2
	Dầu ăn
	15
	52.000
	780.000
	

	3
	Đường
	15
	25.000
	375.000
	

	4
	Bột ngọt
	15
	32.000
	480.000
	

	5
	Bột nêm Knorr
	15
	72.000
	1.080.000
	

	6
	Sữa
	30
	32.000
	960.000
	

	7
	Nước rửa chén
	15
	30.000
	450.000
	

	8
	Bột giặt Omo
	15
	65.000
	975.000
	

	III. Công trình thanh niên
	17.660.000
	

	1
	Xây nhà tình thương
	1
	40.000.000
	40.000.000
	

	2
	Khẩu trang, bao tay
	30
	11.000
	330.000
	

	IV. Chi phí hoạt động
	40.500.000
	

	1
	Thuê xe
	3
	10.000.000
	30.000.000
	

	2
	Ăn trưa ngày 1
	100
	20.000
	2.000.000
	

	3
	Ăn tối ngày 1
	100
	20.000
	2.000.000
	

	4
	Ăn sáng ngày 2
	100
	20.000
	2.000.000
	

	5
	Chi phí tổ chức, giải thưởng
	1
	4.000.000
	4.000.000
	

	6
	Chi phí in ấn
	1
	500.000
	500.000
	

	B. DỰ TOÁN THU
	106.330.000
	

	1
	Hỗ trợ từ nhà tài trợ
	
	
	88.330.000
	

	2
	Thu từ sinh viên
	90
	200.000
	18.000.000
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